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TÓM TẮT
Với nhận định cho rằng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra trên quy mô toàn
cầu, bài viết này được xây dựng nhằm mục đích xác định nhận thức của các quốc gia phát triển
và đang phát triển trên thế giới, thông qua việc tìm hiểu phản ứng cụ thể của 15 chính phủ đối
với bối cảnh này; bài nghiên cứu cũng chỉ ra những nhìn nhận chung về lợi ích và mục tiêu, cũng
như những rào cản và thách thứcmà các quốc gia phải xử lý trong tiến trình này. Kết quả cho thấy:
với sự hợp tác từ các trường đại học, các học giả, và doanh nghiệp trong công tác hoạch định và
triển khai chiến lược/chính sách của mình, các quốc gia phát triển đã xác định trọng tâm đầu tư là
những thếmạnh riêng của quốc gia mình và một số công nghệ liên quan cần tập trung phát triển.
Đặc biệt, việc thu xếp sẵn sàng nguồn tài chính cụ thể và chi tiết đã giúp các quốc gia này triển
khai các chính sách, sáng kiến thành công và hiệu quả. Đối với trường hợp các nước đang phát
triển, ngoài sự giới hạn về nguồn lực, cũng như nhận thức và định hướng đối với `Công nghiệp
4.0' và các công nghệ liên quan còn cho thấy tồn tại nhiều khác biệt, thì các nước này hiện còn
đang thiếu một chiến lược kĩ thuật số rõ ràng nhằm tạo thế sẵn sàng cho bối cảnh này. Các quốc
gia đang phát triển trước hết cũng cần sắp xếp tài chính để triển khai các chính sách, sáng kiến,
chương trình liên quan, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp kĩ thuật số, và đầu tư vào giáo dục,
đào tạo nguồn lực lao động.
Từ khoá: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhận thức, các nước phát triển, các nước đang phát
triển

GIỚI THIỆU
Trong thập kỷ gần đây, thuật ngữ ‘Công nghiệp 4.0’
hay ‘cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư’ là
những cụm từ thông dụng và phổ biến thể hiện sự
thay đổi lớn trong chuỗi giá trị toàn cầu, cũngnhư việc
áp dụng các công nghệ kỹ thuật số đột phá (internet
vạn vật, dữ liệu lớn, in 3D, điện toán đám mây, robot
tự hành, thực tế ảo, thực tế tăng cường, trí tuệ nhân
tạo, cảmbiến thôngminh, công nghệ nano, công nghệ
sinh học…) trong quy trình sản xuất, chuyển đổi các
đơn vị sản xuất trở thành thành các nhà máy thông
minh, v.v.1. CMCN lần thứ tư được cho là giai đoạn
đổi mới-sáng tạo nhanh nhất thế giới từng trải qua.
Sự đổi mới diễn ra trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực,
ngày càng trở nên phức tạp hơn, đột phá hơn và không
thể đoán định trước, với các chu kỳ đổimới đang được
rút ngắn và tăng tốc2. Theo các đánh giá, tiến bộ công
nghệ theo cấp số nhân như vậy của cuộc CMCN lần
này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia trên thế giới.
Việc áp dụng CMCN lần thứ tư được nhận định là
đang được tăng tốc một cách nhanh chóng trên toàn
cầu3. Theo ‘Sách Trắng’ của Diễn đàn Kinh tế thế giới
và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), cơ hội mà
‘Công nghiệp 4.0’ mang đến cho các quốc gia thuộc

khu vực Đông Nam Á có thể bao gồm việc gia tăng sự
thịnh vượng, tăng sự kết nối, trao quyền cho doanh
nghiệp vừa và nhỏ, chuyển đổi nền nông nghiệp, v.v;
đi cùng với những cơ hội là các thách thức như việc
mất đi một bộ phận việc làm, sự bất bình đẳng và
khả năng bất ổn chính trị, cũng như các vấn đề về
an ninh mạng...Trong bối cảnh này, nhìn chung, các
nước đã và đang phát triển sẽ cố gắng đạt được các
mục tiêu phát triển bền vững của mình theo những
cách khác nhau4. Các nước đang phát triển được tin
là sẽ có những trải nghiệm khác biệt so với các nước
phát triển. Theo đó, các nước phát triển sẽ có nhiều
lợi thế hơn do họ đã trải qua quá trình công nghiệp
hóa sớm hơn các nước đang phát triển. Vì thế, trong
khi một số quốc gia đang phát triển trước hết có thể
cần phải bắt kịp các cuộc CMCNmà họ đã bỏ qua, các
nước phát triển có thể sẽ sử dụng cuộc CMCN lần thứ
tư này để tích hợp công nghệ nhằm đạt được các mục
tiêu đề ra. Tuy thế mà hiện nay việc sản xuất các sản
phẩm tại các nước đang phát triển như Bangladesh,
Nigeria, Ấn Độ, Pakistan, Philippines, Việt Nam, v.v.
để chuyển giao cho các doanh nghiệp nước ngoài cho
thấy: nếu các quốc gia này có thể phát triển việc quản
lý quá trình và chuỗi sản xuất của họ, thì sản lượng sẽ
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tăng lên đáng kể; và đây một chỉ báo thuyết phục về
tầm quan trọng của ‘Công nghiệp 4.0’ đối với sự phát
triển của các quốc gia này5.
Hiện nay, do còn nhiều khác biệt trong đánh giá, nhìn
nhận, dẫn đến những phản ứng khác nhau đối với
CMCN lần thứ tư từ các quốc gia trên thế giới, bài
nghiên cứu này sẽ giúp tổng hợp, phân tích, tóm tắt
đánh giá và so sánh cách 15 nền kinh tế phát triển và
đang phát triển đến từ các châu lục trên thế giới (bao
gồm: Đức, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, Anh, Đan Mạch,
Iceland, Úc, Nam Phi, Bangladesh, Trung Quốc, Hàn
Quốc, Singapore, Malaysia, và Indonesia) chuẩn bị và
tiếp cận cuộc CMCN này. Bài viết cũng sẽ tổng hợp
những đồng thuận về một số mục tiêu chính và lợi
ích đạt được khi một quốc gia chuyển đổi thành công
đến nền ‘Công nghiệp 4.0’, cũng như những thách
thức và rào cản mà quốc gia đó cần xử lý và vượt qua
trên hành trình này, đặc biệt là trong điều kiện và bối
cảnh của các quốc gia đang phát triển. Thông qua việc
đối chiếu, so sánh những bài học kinh nghiệm thực
tiễn trên toàn thế giới này, cũng như việc từ đó chỉ ra
những yêu cầu/điều kiện thiết yếu để một quốc gia có
một tiến trình thành công, một cách tổng quan, bài
viết hi vọng sẽ góp phần đóng góp thêm một góc nhìn
tổng quát hơn mà Việt Nam có thể cân nhắc tham
khảo, thực hiện.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Ngày nay con người đang đứng trước ngưỡng cửa của
một cuộc CMCN mới, cụ thể là CMCN lần thứ tư
(‘CMCN 4.0’) hay còn gọi là ‘Công nghiệp 4.0’ 6. Theo
đó, CMCN 4.0 được xem là một giai đoạn mới cho
xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu hiện nay
trong ngành sản xuất, tập trung vào sự liên kết/kết
nối, điện toán đám mây, internet vạn vật, học máy,
các hệ kết nối không gian số-thực thể, và tạo ra các
nhà máy thông minh7. Cụ thể, ‘Công nghiệp 4.0’ là
giai đoạn tiếp theo của quá trình số hóa lĩnh vực sản
xuất, được thúc đẩy bởi bốn đột phá, bao gồm: sự gia
tăng đáng kinh ngạc về dữ liệu, sức mạnh tính toán
và kết nối, đặc biệt là các hệ thống mạng diện rộng
năng lượng thấp mới; sự xuất hiện của khả năng phân
tích và trí tuệ doanh nghiệp; các hình thức tương tác
mới giữa người và máy như giao diện cảm ứng và hệ
thống thực tế tăng cường; và những cải tiến trong việc
chuyển hướng dẫn kĩ thuật số sang thế giới thực, ví dụ
như với công nghệ robot tiên tiến và in 3D 8.
Thuật ngữ ‘Công nghiệp 4.0’ lần đầu tiên được giới
thiệu tại ‘EMO Hannover 2011’ – Hội chợ quốc tế lớn
về triển lãm máy công cụ và gia công cơ khí vào năm
2011. Thuật ngữ này sau đó được chính thức công
bố vào năm 2013 như một sáng kiến chiến lược của
Đức nhằm giữa vai trò tiên phong của mình trong

các ngành công nghiệp hiện đang cách mạng hóa lĩnh
vực sản xuất. Theo nhiều học giả, ‘Công nghiệp 4.0’
tượng trưng cho sự khởi đầu của cuộc CMCN lần thứ
tư9. Đến nay, ‘CMCN4.0’ hay ‘Công nghiệp 4.0’ được
các học giả định nghĩa như sau: là tổng thể của tất cả
những đổi mới đột phá được bắt nguồn và thực hiện
trong một chuỗi giá trị nhằm giải quyết các xu hướng
số hóa, tự động hóa, minh bạch, di động hóa, mô-đun
hóa, hợp tác mạng/hệ thống và sự giao lưu các sản
phẩm và quy trình10; là sự kết hợp của một số tiến bộ
công nghệ mới, một số trong đó bao gồm công nghệ
thông tin và truyền thông, hệ thống không gian mạng
thực-ảo, truyền thông mạng, dữ liệu lớn và điện toán
đám mây, mô hình hóa, ảo hóa và mô phỏng, và các
công cụ cải tiến cho sự tương tác và hợp tác giữa con
người và máy tính 11; bản chất của khái niệm này là
sự ra đời của các hệ thống liên kết mạng thông minh
giúp thực hiện sản xuất tự điều chỉnh, theo đó, con
người, máy móc, thiết bị và sản phẩm sẽ giao tiếp với
nhau12.
Động lực cho một cuộc CMCN mới là nhiều lĩnh vực
kinh tế, chính trị, xã hội nói chung trên thế giới hiện
nay cho thấy sự cần thiết thay đổi, với năm điểm cụ
thể như sau: rút ngắn thời kỳ phát triển việc sử dụng
các phương tiện có tính sáng tạo cao; việc sử dụng
tính năng siêu tùy chỉnh để kết thúc truyền thống
sản xuất với một sản phẩm cho tất cả nhằm thúc đẩy
tính độc đáo trong sản xuất; nhiều sản phẩm được
tích hợp với tính linh hoạt cao hơn; kích hoạt các thủ
tục ra quyết định nhanh hơn bằng cách phân quyền
thay vì hệ thống phân cấp tổ chức dài dòng; thúc đẩy
tính bền vững và hiệu quả trong sử dụng tài nguyên
trong bối cảnh của khía cạnh sinh thái6. Trong cuộc
CMCN lần thứ tư này, các công nghệ mới nổi và sự
đổi mới trên diện rộng đang được lan truyền nhanh
và rộng hơn nhiều so với những cuộcCMCN trước đó
- hiện vẫn đang tiếp tục phát triển ở một số khu vực
trên thế giới13. Theo đó, công nghệ đáp ứng của cuộc
CMCN lần thứ tư bao gồm: công nghệ dây chuyền sản
xuất, công nghệ nhân viên thôngminh, các công nghệ
thiết bị thông minh, công nghệ điện toán, công nghệ
phân tích dữ liệu, công nghệmạng, công nghệ an ninh
mạng, công nghệ chia sẻ, công nghệ sản phẩm thông
minh9,14. Internet vạn vật được kỳ vọng sẽ cung cấp
các giải pháp chuyểnđổi đầy hứa hẹn chohoạt động và
vai trò của nhiều hệ thống công nghiệp hiện có trong
các doanh nghiệp kĩ thuật số của hệ sinh thái công
nghiệp phức hợp trong tương lai9.
Theo các học giả, việc chuyển đổi đến ‘Công nghiệp
4.0’ hiện nay đã trở nên quan trọng đối với các quốc
gia trên thế giới15. Các chuyên gia ước tính rằng
‘CMCN 4.0’ và những tiến bộ liên quan theo hướng
phát triển này sẽ tạo ra tác động to lớn đối với đời sống
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xã hội, vì trong nền kinh tế và hoạt động kinh doanh
toàn cầu, ‘Công nghiệp 4.0’ được tin là sẽ giúp gia tăng
đáng kể mức độ tổng thể của công nghiệp hóa, thông
tin hóa, và số hóa sản xuất để đạt được sự hiệu quả
và tiết kiệm, cũng như nâng cao năng lực và khả năng
cạnh tranh9,16. Từ khi ‘Công nghiệp 4.0’ được khởi
động vào năm 2011, ảnh hưởng của nó đến nay đã
được cảm nhận trên hầu hết các lĩnh vực6. Lịch sử
đã cho thấy một số chuyển đổi công nghiệp – xã hội
tương ứng, ví dụ như quá trình chuyển đổi từ xã hội
nông nghiệp sang xã hội công nghiệp (công nghiệp
1.0), từ công nghiệp 1.0 sang 2.0, và sau đó là 3.0 đã
được xã hội thừa nhận và chấp nhận9. Từng giai đoạn
luôn có những nỗ lực trong nghiên cứu sản xuất, phát
triển và quản lý quy trình bằng cách sử dụng các công
nghệ tiên tiến ở giai đoạn đó.
Tương tự, ‘Công nghiệp 4.0’ hiện nay được đánh giá
là một bước chuyển mình mang tính triết học của xã
hội17. Theo đó, sự chuyển đổi này dự kiến sẽ dẫn
đến những thay đổi lớn về xã hội, giáo dục, kinh tế,
luật pháp, y tế và thương mại, giống như bất kỳ cuộc
CMCN nào trước đây, mang lại định hướng cho cuộc
sống của con người trong tương lai. Sự thống nhất
nhìn nhận của nhiều chính phủ trên thế giới đối với
‘Công nghiệp 4.0’ như được nêu ở trên còn cho thấy,
trong một số trường hợp, đây còn được là một cuộc
cạnh tranh giữa các quốc gia nhằm đạt được mục tiêu
này. Khi hiện thực hóa được kết quả từ các hoạt động
‘Công nghiệp 4.0’ khác nhau, các chính phủ được tin
là sẽ có nhiều lợi ích, đồng thời, sự phát triển liên
tục và ứng dụng thực tiễn của ‘Công nghiệp 4.0’ cũng
dựa vào các chính sách và hỗ trợ khác nhau của chính
phủ6.
Theo nhận định của nhiều nhà nghiên cứu, hiện nay
việc đánh giá năng lực tri thức, khả năng tương thích,
cơ sở hạ tầng, cùng các tiêu chuẩn ‘Công nghiệp 4.0’
nói chung vẫn chưa rõ ràng17; và thế giới vẫn đang
trong giai đoạn bắt đầu quá trình chuyển đổi6. Như
vậy, những giải pháp nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho
‘CMCN 4.0’ được các quốc gia lựa chọn cũng sẽ có sự
khác nhau. Một trong những điểm khác biêt chính
giữa các nước phát triển và đang phát triển trong
bối cảnh này là các nước đang phát triển có tỉ lệ
công nghiệp hóa thấp4. Nói cách khác, một số lượng
đáng kể các ngành công nghiệp tương đương với cuộc
CMCN lần thứ nhất và thứ hai vẫn còn hiện hữu tại
nhiều quốc gia mới nổi, do đây là những công việc
thủ công và/hoặc không cần/có internet13; và việc sử
dụng các hệ thống mạng thực-ảo trong ‘CMCN 4.0’
tạo nên sự thay đổi mô hình trong các ngành công
nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất9. Thêm
vào đó, xu hướng chuyển đổi toàn cầu này được cho
là sẽ đi cùng với xu hướng và các thách thức liên quan

đến chủ quyền kĩ thuật số, chủ quyền mạng và chủ
quyền dữ liệu; và bối cảnh chung trên thế giới hiện
nay còn cho thấy sự thiếu sẵn sàng chuyển đổi của các
quốc gia, việc thiếu các cường quốc đổi mới sáng tạo
trên thế giới, cũng như sự lãnh đạo và hỗ trợ mạnh
mẽ từ các chính phủ15.
Do đó, ngay cả khi có sự đồng thuận rằng việc hiện
thực hóa được kết quả từ các hoạt động ‘Công nghiệp
4.0’ khác nhau sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các quốc
gia, việc đánh giá về những lợi ích này thực tế còn
nhiều khác biệt, đặc biệt là giữa các quốc gia phát triển
và đang phát triển. Ví dụ, so sánh với các quốc gia phát
triển, nơi được cho là xuất phát điểm khái niệm ‘Công
nghiệp 4.0’, thì các quốc gia đang phát triển sẽ tùy vào
nhu cầu và lợi ích từ công nghệ thực tế mang lại cho
họ để có những nhận thức về giá trị của công nghệ.
Nói cách khác, đối với các quốc gia đang phát triển,
các tác động và đóng góp thực tiễn của công nghệ liên
quan ‘CMCN 4.0’ còn chưa đầy đủ và có phần không
chắc chắn. Ở các quốc gia này, dường như lợi thế cạnh
tranh lớn nhất của họ hiện nay là chi phí lao động
thấp, không phải là các công nghệ mới. Nhìn chung,
việcmột quốc gia đang phát triển chậmnhận thức đầy
đủ về vấn đề này sẽ gây ảnh hưởng đến chính việc
hoạch định chiến lược, chính sách, và mức độ hỗ trợ
từ chính phủ của họ nhằm đáp ứng tiến trình nàymột
cách phù hợp, kịp thời, hiệu quả và thành công, khi so
sánh với các quốc gia phát triển.
Hiện nay, tại Việt Nam đã có một số nghiên cứu phân
tích, đánh giá về lợi ích, thách thức từ ‘CMCN 4.0’,
nhằm kiến nghị góp phần xây dựng chiến lược quốc
gia đáp ứng bối cảnh này; tuy vậy, đến nay vẫn chưa có
nhiều nghiên cứu so sánh, đối chiếu những phản ứng
cụ thể của các quốc gia trên thế giới trong vấn đề này.
Ở góc độ này, việc xác định được những điểm tương
đồng và khác biệt trong lựa chọn những giải pháp đối
với ‘CMCN 4.0’ từ bài học từ các quốc gia có các điều
kiện khác nhau có thể giúp cung cấp cho Việt Nam
một cái nhìn tổng quan và trực quan hơn về thực tiễn
đang diễn ra; và theo đó, việc hoạch định chiến lược
của đất nước sẽ có thêm một nguồn tham khảo ở một
góc nhìn khác. Từ đây, việc xây dựng chính sách và kế
hoạch nhằm đáp ứng tốt nhất cho bối cảnh này cũng
sẽ được chuẩn bị đầy đủ, kĩ lưỡng, sẵn sàng và hiệu
quả hơn.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Bài viết hướng đến hoàn thành ba mục tiêu nghiên
cứu. Theo đó, mục tiêu nghiên cứu đầu tiên là so
sánh, đối chiếu sự nhìn nhận, đánh giá, và chuẩn bị
của các quốc gia cho bối cảnh ‘CMCN 4.0’ nhằm so
sánh sự khác biệt về mức độ phản ứng, tương ứng
với mức độ quan tâm/đầu tư của các quốc gia, đặc
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biệt là giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển.
Mục tiêu nghiên cứu tiếp theo là xác định những điểm
đồng thuận và bất đồng trong nhận thức hiện tại về
tác động, mục tiêu, lợi ích được mang lại từ ‘CMCN
4.0’, cũng như những rào cản và thách thức đối với
các quốc gia trong tiến trình trình này. Mục tiêu
nghiên cứu cuối cùng là, từ trường hợp các quốc gia
đã có những phương thức thành công và hiệu quả (mô
hình xây dựng chính sách, chương trình, cũng như
các yếu tố thiết yếu khác, v.v.), gợi ý những bài học
kinh nghiệm thực tiễn cho Việt Nam cân nhắc tham
khảo, nhằm giúp đất nước tiếp cận và xử lý tiến trình
này một cách kịp thời, chủ động và hiệu quả.
Bài nghiên cứu sẽ trả lời các câu hỏi nghiên cứu, gồm:
thứ nhất, các quốc gia phát triển và đang phát triển
trên thế giới hiện đang phản ứng như thế nào đối
với CMCN lần thứ tư?; thứ hai, ‘Công nghiệp 4.0’ sẽ
mang lại những mục tiêu và lợi ích chính nào cho các
quốc gia chuyển đổi thành công?; và những rào cản
và thách thức nào hiện đang được đánh giá là cản trở
quá trình chuyển đổi đến nền ‘Công nghiệp 4.0’ của
các quốc gia? Vì sao?; cuối cùng, từ các bài học trên,
Việt Namnên có sự chuẩn bị như thế nào để tiến trình
này được thực hiện một cách chủ động, kịp thời, và
đạt được những kết quả thành công?
Để trả lời các câu hỏi trên, nghiên cứu định tính này
sử dụng các phương pháp: thu thập, sàng lọc, tổng
hợp, so sánh, đối chiếu và phân tích các dữ liệu thứ
cấp có liên quan, là các công bố quốc tế uy tín thuộc
cơ sở dữ liệu Scopus (cụ thể, hầu hết các tài liệu tham
khảo được sử dụng trong bài viết này là từ các tạp
chí khoa học thuộc nhóm 1 (Quartile 1) của cơ sở
dữ liệu trên); các bài báo khoa học quốc tế liên quan
còn lại được thu thập từ các nền tảng SAGE Journals,
ResearchGate, ScienceDirect, v.v. Ngoài ra, các báo
cáo chính thức từ các quốc gia, các tổ chức trong khu
vực và quốc tế cũng được sử dụng để đối sánh, bổ
sung; theo đó, những nguồn tài liệu này được công
bố trên các trang web chính thức của Đại học Liên
HợpQuốc (UnitedNationalUniversity), Tổ chức Phát
triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (United Nations
Industrial Development Organization - UNIDO), Ủy
ban Kinh tế - Xã hội Tây Á (United Nations Economic
and Social Commission for Western Asia - ESCWA),
Ngân hàng Phát triển Châu Á (Asian Development
Bank -ADB), Cơ quan thư kýASEAN (ASEANSecre-
tariat), Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Thủ tướng,
và các bộ của một số quốc gia, v.v.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Phản ứng của các quốc gia đối với ‘CMCN
4.0’
Tại Châu Âu, theo các học giả, Đức là nơi khai sinh
của khái niệm ‘Công nghiệp 4.0’ 6,13. Theo đó, thuật

ngữ ‘Công nghiệp 4.0’ lần đầu tiên được sử dụng khi
chính phủ Đức công bố ‘Chiến lược Công nghệ cao
2020’ vào năm 2006, với hàng tỷ euro sau đó được tài
trợ hàng năm để phát triển các công nghệ mối nhất
trong ngành sản xuất. Quốc gia này đã tạo dựng và
củng cố được thương hiệu của mình thông qua nhiều
lĩnh vực công nghiệp mạnh mẽ của đất nước. Sau sự
kiện Hội chợ quốc tế lớn về triển lãm máy công cụ và
gia công cơ khí vào năm 2011, thế giới nhanh chóng
đón nhận các xu hướng cách mạng công nghệ này;
Đức dần đóng vai trò là đầu mối liên lạc trung tâm
của các nhà hoạch định chính sách. Theo thống kê,
khoảng 15 triệu việc làm ở Đức được nhận định là
có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cách mạng
kĩ thuật số mới. Năm 2013, ba hiệp hội tư nhân ở
Đức trong các lĩnh vực về công nghệ thông tin, truyền
thông, viễn thông, điện và điện tử thành lập ‘Plattform
Industrie 4.0’ và mở rộng vào năm 2015 bằng cách kết
nạp thêm nhiều công ty, hiệp hội, đoàn thể, tổ chức
khoa học và chính trị trên toàn quốc. Ngày nay, ‘Plat-
tform Industrie 4.0’ có hơn 300 thành viên đến từ 159
tổ chức.
Nhằm duy trì khả năng cạnh tranh lâu dài, chính phủ
Pháp cũng đã đưa ra nhiều sáng kiến và chương trình,
ví dụ như ‘La Nouvelle France Industrielle’ và chương
trình chiến lược ‘Investissements d’Avenir’ (Đầu tư
cho tương lai) vào năm 2013, với 47 tỷ Euro nhằm
hỗ trợ các dự án sáng tạo về nghiên cứu cơ bản, đổi
mới và chuyển giao công nghệ, triển khai công nghệ
kỹ thuật số, chuyển đổi mô hình kinh doanh và hiện
đại hóa phương thức sản xuất, với mục tiêu trở thành
nước dẫn đầu về đổi mới-sáng tạo, cũng như để thúc
đẩy mặt trận công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm và
ứng dụng tương lai6,13,17. Năm 2016, hơn 550 chuyên
gia đã giúp hơn 2000 doanh nghiệp vừa và nhỏ xác
định các dự án chuyển đổi, đào tạo, nâng cao tay nghề
cho lực lượng lao động, xây dựng tầm nhìn tương
lai với các công đoàn, phát triển các chương trình và
giáo trình đào tạo, hợp tác quốc tế, và thiết lập các
liên minh như cách tiếp cận song phương với Đức về
tiêu chuẩn hóa. Cụ thể, trong toàn bộ chương trình,
khoảng 10 tỷ Euro đã được chi từ các nguồn ngân
sách, 100 triệu Euro chi cho đào tạo con người, 4,2
tỷ Euro cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo hình
thức cho vay và 5 tỷ Euro thông qua hình thức hỗ trợ
vốn cho các khoản đầu tư trong giai đoạn 2014-2020.
ỞVương quốc Anh, sự thôi thúc phát triển công nghệ
đổi mới hiện đại có thể bắt nguồn từ trước khi Đức
giới thiệu khái niệm ‘Công nghiệp 4.0’ 6. Năm 2004,
Anh thành lập Ban Chiến lược Công nghệ, sau trở
thành một cơ quan tư vấn độc lập được gọi là ‘In-
novate UK’ vào năm 2007. Năm 2012, Anh đã thúc
đẩy các chiến lược sản xuất giá trị cao (áp dụng công
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nghệ hàng đầu trong quá trình tạo ra sản phẩm, quy
trình sản xuất và dịch vụ xã hội)18. Năm 2013, một kế
hoạch hành động dài hạn cho ngành sản xuất Anh có
tên là “Tương lai của ngành sản xuất” đã được triển
khai. Chương trình này đã định hướng và cân bằng
lại các chính sách nhằm hỗ trợ khả năng phục hồi của
ngành sản xuất đến năm 2050 19. Với sự ra đời của
‘Công nghiệp 4.0’, chính phủ Anh đã nắm lấy cơ hội
để định vị mình như một trung tâm xuất sắc toàn cầu
về sản xuất tiên tiến; bằng cách tập trung vào các biện
pháp tăng năng suất và thúc đẩy tăng trưởng dựa trên
sự đổi mới, Anh hứa hẹn một chiến lược công nghiệp
gắn kết chặt chẽ hơn để không những đáp ứng các
thách thức công nghiệp hiện nay mà còn giải quyết
khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Anh trên thế
giới 17. Chiến lược của Anh được xây dựng dựa trên
gần 2000 phản hồi chính thức từ tất cả các loại hình
tổ chức trong toàn xã hội13. Mục đích đầu tiên của
chiến lược này là phát triển nền kinh tế sáng tạo nhất
thế giới, bằng cách tăngmức đầu tư tương đương 2,4%
GDPvào năm2027, tăng tín dụng thuế lên 12%và đầu
tư 725 triệu bảng Anh cho các chương trình tài trợ.
Mục đích thứ hai là Anh sẽ là nơi cung cấp việc làm
tốt và thu nhập cao, bằng cách đầu tư 406 triệu bảng
Anh cho các bộ phận giáo dục có liên quan và 64 triệu
bảng Anh để đào tạo lại con người trong các lĩnh vực
kỹ thuật mới nhất. Mục đích thứ ba là đầu tư vào cơ
sở hạ tầng nói chung, với 31 tỷ bảng Anh, và hơn 1
tỷ bảng Anh cho các cơ sở hạ tầng kỹ thuật số như
mạng 5G và mạng cáp quang nói riêng. Thứ tư, Anh
hướng đến việc tăng năng suất quốc gia với việc đầu tư
20 tỷ bảng Anh vào các doanh nghiệp tiềm năng cao.
Cuối cùng, 1,7 tỷ bảng Anh sẽ được đầu tư cho các hệ
thống giao thông thành thị và 42 triệu bảng Anh sẽ
được dùng để thí điểm phí phát triển giáo viên.
Tại Đan Mạch, chính phủ đã duy trì một chính sách
quốc gia nhất quán trong dài hạn về việc cung cấp các
dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, kế hoạch ‘Chiến
lược kỹ thuật số 2016–2024’ đã được chính phủ Đan
Mạch giới thiệu và triển khai từ năm 2016. Mục tiêu
của kế hoạch này là nhằm tăng cường sự kết nối chặt
chẽ trong công tác cung cấp dịch vụ công hiệu quả
đến với công chúng và doanh nghiệp. Với kế hoạch
này, Đan Mạch kỳ vọng mọi công dân đều được chia
sẻ lợi ích của số hóa, việc kinh doanh sẽ giúpmở khóa
tăng trưởng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được
nâng cấp/chuyển đổi kỹ thuật số, và đất nước có điều
kiện khung kỹ thuật số tốt. Ngày nay, với độ bao phủ
4G rộng nhất ởChâuÂu cùng sự kết nối nhanh chóng,
Đan Mạch đứng thứ nhất về khả năng kết nối và sử
dụng dịch vụ internet6.
Iceland được đánh giá là đã chuẩn bị kĩ lưỡng về mặt
công nghệ để tham gia ‘CMCN 4.0’ 20. Người Iceland

rất quen thuộc với thay đổi xã hội do công nghệ định
hướng (những tiến bộ công nghệ chủ chốt/cốt lõi đã
đến Iceland theo nhiều đợt kể từ đầu thế kỷ 20, mang
lại nhiều thay đổi xã hội tương ứng). Do đó, xã hội
Iceland tương đối dễ tiếp thu công nghệ mới. Thêm
vào đó, sự hợp tác giữa nhiều thành phần khác nhau
trong xã hội Iceland có thể diễn ra một cách dễ dàng
hơn các quốc gia khác, do đây là một cộng đồng nhỏ
có trình độ dân trí cao cùng lĩnh vực đổi mới-sáng
tạo đang được tập trung phát triển ổn định (quốc gia
này đã thể hiện được khả năng dẫn đầu trong lĩnh
vực đổi mới-sáng tạo). Iceland sở hữu hai tài nguyên
thiên nhiên quan trọng là cá và năng lượng; đây là hai
lĩnh vực được tăng cường đầu tư khai thác bằng các
phương pháp công nghệ cao. Vì vậy, với khối lượng
kiến thức và mức độ giáo dục-đào tạo hiện nay, Ice-
land có nhiều cơ hội để trở thành quốc gia tạo ra giải
pháp công nghệ liên quan đến ‘CMCN 4.0’, đặc biệt là
trong công nghiệp đánh bắt.
Với Hoa Kỳ, để đảm bảo đất nước được chuẩn bị tốt
cho thế hệ cáchmạng công nghiệp tiếp theo, cựu Tổng
thống BarackObama đã khởi xướngmột loạt các hoạt
động, thảo luận và khuyến nghị ở cấp quốc gia, được
gọi là ‘Quan hệ đối tác sản xuất tiên tiến’ vào năm
2011 và AMP 2.0 vào năm 2014 13,18; mục đích là gắn
kết các ngành công nghiệp, học giả và chính phủ liên
bang lại với nhau, với 500 triệu đô la sẽ được đầu tư
như bước đầu nhằm thực hiện một kế hoạch bao gồm
bốn bước chính: xây dựng năng lực sản xuất trong
nước đối với các ngành công nghiệp quan trọng, rút
ngắn thời gian phát triển và triển khai các vật liệu tiên
tiến, robot thế hệ tiếp theo, và phát triển các kỹ thuật
sản xuất sáng tạo và tiết kiệm năng lượng6. Với sáng
kiến này, nhiều ngành công nghiệp của Hoa Kỳ đã
sẵn sàng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ tiên tiến.
Ví dụ, AT&T, Cisco, General Electric, IBM và Intel
đã thành lập Hiệp hội Internet Công nghiệp để xúc
tiến và điều phối các ưu tiên và hỗ trợ dành cho công
nghệ internet công nghiệp. Trong khi đó, các doanh
nghiệp lớn từ các ngành công nghiệp mạnh khác như
Siemens, Hitachi, Bosch, Panasonic, Honeywell, Mit-
subishi Electric, ABB, Schneider Electric, v.v. cũng đã
đầu tư mạnh vào các dự án liên quan đến internet vạn
vật và các hệ thống không gian mạng thực-ảo 21. Sau
đó, hầu hết các chủ đề về ‘Công nghiệp 4.0’ đã được
giới thiệu tại nước này. Ngoài ra, do sự dịch chuyển
các ngành công nghiệp sản xuất từHoaKỳ sang Trung
Quốc làm cho tỷ lệ thất nghiệp trong nước tăng lên,
chính phủ Hoa Kỳ cũng đang kết hợp áp dụng chính
sách tích cực nhằm hỗ trợ hướng phát triển sản xuất
mới, đảm bảo khả năng đổi mới-sáng tạo trong nước,
quảng bá thương hiệu “Manufacturing USA”, cũng
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như cung cấp cơ hội việc làm chất lượng cao với đãi
ngộ tương xứng cho lực lượng lao động tạiHoaKỳ6,18.
Tại Úc, chính phủ đã thể hiện ý định về ‘Công nghiệp
4.0’ vào năm 2017 thông qua Testlabs, là một sáng
kiến được phát triển từ đơn vị chuyên trách về ‘Công
nghiệp 4.0’ của Thủ tướng Chính phủ6. Với sáng
kiến này, Úc muốn nâng cao khả năng cạnh tranh
của các ngành sản xuất trong nước, hợp tác với các
tổ chức nghiên cứu, và bắt đầu chuyển đổi cho lực
lượng lao động. Theo đó, bước đầu của kế hoạch này
là phát triển một mạng lưới các trường đại học và
doanh nghiệp Úc (đặc biệt là các doanh nghiệp vừa
và nhỏ), cho phép họ tiếp cận thông tin và quy định
liên quan của chính phủ; sau đó, chính phủ sẽ thiết
lập cơ sở hạ tầng cho các nền tảng công nghệ liên
quan đến ‘Công nghiệp 4.0’ (sự kết nối, tính toán và
năng lượng). Chương trình thí điểm của sáng kiến
này đã được thiết lập tại năm trường đại học của Úc
và trao cho các doanhnghiệp năm triệuUSDnhằmhỗ
trợ chuyển đổi thành các nhà máy thông minh trong
tương lai.
Với trường hợp của Nam Phi, mặc dù chính phủ quốc
gia này có các chính sách, chương trình và chiến lược
phát triển theo hướng đổi mới và sản xuất tiên tiến,
theo nhiều đánh giá từ các học giả, họ chưa có trọng
tâm và định hướng cụ thể cho ‘Công nghiệp 4.0’13,22.
Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố năm
2016 cũng thể hiện rằng nền kinh tế Nam Phi cần
được đầu tư nhiều hơn vào việc nâng cao năng suất
và tạo thế sẵn sàng về công nghệ nhằm thích ứng với
bối cảnh mới tốt hơn. Nhìn chung, khoảng cách công
nghệ tại Châu Phi là sự phản ánh của việc thiếu đổi
mới-sáng tạo và sự đầu tư thấp cho giáo dục, nghiên
cứu và phát triển trong phát triển sản xuất23. Tương
tự, tại Bangladesh, theo nhiều học giả, việc áp dụng
cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại đây cho thấy
sự tụt hậu, với một số những thách thức như sự thiếu
nhận thức về tiềm năng to lớn, thiếu vốn đầu tư, thiếu
cơ sở hạ tầng, thiếu nguồn nhân lực có kỹ năng vàmột
số thách thức kinh tế-xã hội khác1,5.
Tại Đông Á, Trung Quốc từ năm 2010 đã trở thành
nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, sau đó thành quốc
gia thương mại lớn nhất thế giới vào năm 2013, và
thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2016 6.
Năm 2015, Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố
kế hoạch quốc gia 10 năm mang tên ‘Made in China
2025’ nhằm tăng cường đổi mới sản xuất và thúc đẩy
sự hội nhập sâu rộng của ngành công nghệ thông tin
và tiến trình công nghiệp hóa 13. Sáng kiến này theo
đuổimột chiến lược gồmba bước, với bước đầu tiên là
đưa Trung Quốc từ một nước công nghiệp lớn thành
một nước công nghiệpmạnh vào năm 2025 13,17. Mục
đích của kế hoạch này là nâng cấp và tăng tốc phát

triển công nghệ và tái cấu trúc các chiến lược sản xuất
để thích ứng với sự cạnh tranh từ các quốc gia có
chi phí lao động thấp khác và quảng bá thương hiệu
Trung Quốc. Những tiến bộ trong các ngành công
nghiệp chế biến, vốn đóng vai trò quan trọng trong
nền kinh tế và sản xuất của Trung Quốc, sẽ đóng góp
kiến thức cho tự động hóa, máy tính, truyền thông
và khoa học dữ liệu; tất cả đều là những thách thức
cơ bản để đạt được ‘Công nghiệp 4.0’ 6. Với nhiều
biện pháp, Trung Quốc hi vọng tạo được điều kiện
cần thiết để thúc đẩy sự chuyển đổi từ một quốc gia
sản xuất khổng lồ tập trung vào số lượng thành một
đất nước có lợi thế về chất lượng18.
Với Hàn Quốc, năm 2014, chính phủ quốc gia này đã
công bố kế hoạch ‘Đổi mới trong Sản xuất 3.0’, trong
đó nhấn mạnh bốn chiến lược và nhiệm vụ (tăng
trưởng sản xuất thông minh, nền kinh tế sáng tạo, đổi
mới thông minh và tái tổ chức doanh nghiệp) nhằm
thúc đẩy cho một bước nhảy vọt mới trong ngành sản
xuất của Hàn Quốc, với 376 triệu USD đã được đầu
tư vào việc phát triển các công nghệ sản xuất thông
minh6,17,21. Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc cũng
đã phát triển chương trình ‘Hỗ trợ Dự án Hàng đầu’
hướng đến hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong
các lĩnh vực công nghệ có triển vọng13. Ngoài mục
tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành sản
xuất, Hàn Quốc còn muốn định vị mình như một
cường quốc về công nghệ thông tin 17.
Ở Nhật Bản, Chính phủ thông qua ‘Kế hoạch Khoa
học và Công nghệ Cơ bản lần thứ 5’ vào năm 2015,
trong đó đặc biệt chú ý đến lĩnh vực sản xuấ13. Thuật
ngữ ‘Xã hội siêu thông minh’ hay khái niệm ‘Xã hội
5.0’ cũng được người Nhật giới thiệu, theo sau các
khái niệm ‘Xã hội 1.0’ (xã hội săn bắn), ‘Xã hội 2.0’ (xã
hội nôngnghiệp), ‘Xã hội 3.0’ (Xã hội côngnghiệp), và
‘Xã hội 4.0’ (Xã hội thông tin)6,21. ‘Xã hội 5.0’ vạch ra
một kế hoạch cơ bản hướng tới tương lai thụ hưởng
nhiều lợi ích từ việc triển khai toàn diện nền ‘Công
nghiệp 4.0’. Khái niệm cơ bản của ‘Xã hội 5.0’ là tích
hợp con người, sự vật và hệ thống trong không gian
mạng, để thông tin được phân tích và truyền tải đến
từng cá nhân một cách phù hợp và tương ứng từng
nhu cầu cụ thể. Cáchmạng công nghiệp được áp dụng
để cân bằng giữa tiến bộ kinh tế và nhu cầu cá nhân
hóa nhằm cung cấp một giải pháp tối ưu cho các vấn
đề xã hội mà con người đang phải đối mặt. Nhật Bản
cũng đã xây dựng kế hoạch ‘Tầm nhìn tương lai 2030’,
bao gồm các chiến lược công nghệ mới nhằm thiết
lập các hệ thống kinh tế và xã hội mới với các quy tắc
phức tạp hơn như hệ thống trẻ hóa kinh tế, hệ sinh
thái đổi mới-sáng tạo, hệ thống phát triển, sử dụng
nguồn nhân lực, hệ thống an sinh xã hội, và hệ thống
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doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực, và các doanh
nghiệp ở nước ngoài.
Với khu vực Đông Nam Á, năm 2016, chính phủ Sin-
gapore đã khởi động kế hoạch ‘Nghiên cứu, Đổi mới,
và Doanh nghiệp’ với ngân sách 19 tỷ USD dành cho
tám ngành dọc quan trọng trong lĩnh vực sản xuất và
kỹ thuật tiên tiến 13. Tại Malaysia, chính phủ cũng
đã có những động thái tích cực, nỗ lực giúp những
đối tượng liên quan trong các ngành áp dụng ‘Công
nghiệp 4.0’ triển khai tự động hóa và sản xuất thông
minh 24. Trong ngân sách năm 2017, chính phủ nước
này đã nêu rõ một số gói khuyến khích mới nhằm đẩy
nhanh tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất và
việc áp dụng ‘Công nghiệp 4.0’ ở Malaysia. Malaysia
hướng đến phát triển ‘Công nghiệp 4.0’ trong tương
lai bằng cách tăng nguồn lực lực lượng lao động của
mình, với 50 triệu RM được chính phủ phân bổ để
nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh của lực
lượng lao động trong nước nhằm góp phần phát triển
kinh tế quốc gia. Tương tự, mối quan tâm của In-
donesia trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
là những tác động tiêu cực đối với việc làm; theo đó,
việc mất an toàn thu nhập có thể dẫn tới gia tăng tỉ lệ
tội phạm25. Ngoài ra, hiện nay Indonesia vẫn thiếu
những doanh nghiệp khởi nghiệp kĩ thuật số có thể
thực sự tận dụng được các công nghệ và cách thức
kinh doanh mới. Cuối cùng, nội dung giáo dục liên
quan đến ‘Công nghiệp 4.0’ hiện vẫn hiếm hiện diện
tại các trường học của quốc gia này.
Như vậy, đối chiếu với những nhận định bên trên từ
các học giả, tuy việc đánh giá năng lực tri thức, khả
năng tương thích, cơ sở hạ tầng, cùng các tiêu chuẩn
‘Côngnghiệp 4.0’ nói chung vẫn chưa rõ ràng, sự thiếu
sẵn sàng chuyển đổi của các quốc gia đến tiến trình
này chủ yếu chỉ xảy ra tại các nước đang phát triển,
vì các quốc gia này tuy đã có một số động thái tích
cực nhưng chưa rõ ràng, đầy đủ, và hiệu quả. Ngược
lại, đối với các nước phát triển, họ không những thể
hiện sự đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng và kĩ lưỡng hơn cho
‘CMCN 4.0’, mà trong cách họ lựa chọn các giải pháp
còn cho thấy một số nét tương đồng nhất định, nhằm
đạt được nhiều thành công hơn trong tiến trình này
(được thể hiện tại Bảng 1 bên dưới). Theo đó, đầu
tiên, ‘CMCN 4.0’ nhận được sự nhìn nhận, đánh giá,
và đầu tư kỹ lưỡng hơn từ nhà nước và chính phủ;
trong đó, việc thu xếp sẵn sàng nguồn tài chính cụ thể
và chi tiết, cũng như việc thành lập các cơ quan/đơn vị
chuyên trách sẵn sàng hỗ trợ các thành phần liên quan
đến tiến trình này trong xã hội đã giúp các quốc gia
triển khai các chính sách, sáng kiến và chương trình
của mình một cách thành công và hiệu quả. Thêm
vào đó, việc hoạch định các chính sách, sáng kiến và
chương trình liên quan đến ‘CMCN 4.0’ không chỉ là

công tác của riêng chính phủ mà còn có sự tham gia
hợp tác rất quan trọng và cần thiết từ các trường đại
học, học giả, và doanh nghiệp, nhằm bảo đảm sự phù
hợp và hiệu quả cho các thành phần liên quan trong xã
hội khi chính sách/chương trình được áp dụng thực
tế, giúp việc thực hiện các chính sách, sáng kiến và
chương trình này được ủng hộ rộng rãi và thành công.
Ngoài ra, các quốc gia này không đầu tư dàn trải, phân
tán, mà chỉ tập trung vàomột số ít các ngành/lĩnh vực
được xác định là trọng tâm, thiết yếu, hoặc được xem
là thếmạnh cạnh tranh củamình trên trường quốc tế;
đây là nơi mà các công nghệ liên quan cần được tập
trung phát triển. Cuối cùng, các trường hợp trên cũng
cho thấy một số yếu tố cốt lõi khác mà một quốc gia
cần quan tâmkhimuốn thamgia vào cuộcCMCNnày
một cách thành công, bao gồm việc cómột chiến lược
kĩ thuật số quốc gia một cách rõ ràng, có các doanh
nghiệp khởi nghiệp kĩ thuật số, cũng như việc đầu tư
vào giáo dục và đào tạo nguồn lực lao động đủ năng
lực đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Các bài học
kinh nghiệm này là những hàm ý rất quan trọng cho
các quốc gia đang phát triển nhưViệt Nam tham khảo
và cân nhắc khi tham gia vào cuộc CMCN này một
cách chủ động, hiệu quả, cũng như để đạt được những
lợi ích tốt nhất được mang lại từ một tiến trình thành
công.

Mục tiêu và lợi ích từ CMCN 4.0
Nhìn chung, khi một quốc gia hoàn thành hành trình
chuyển đổi đến ‘Công nghiệp 4.0’ thành công, ‘Công
nghiệp 4.0’ và các thành phần liên quan được kỳ vọng
sẽ tạo ra nhiều lợi ích to lớn đối với nhiều đối tượng,
trong nhiều lĩnh vực với các khía cạnh khác nhau,
gồm những điểm chính như sau:
Đầu tiên, năng lực sản xuất của doanh nghiệp nói
riêng và quốc gia nói chung sẽ phát triển thông qua
việc các thành phần liên quan được cải thiện, gồm
năng suất và chất lượng sản xuất/sản phẩm, sự tùy
biến sản phẩm/nội dung theo sự cảm nhận/đáp ứng
của khánh hàng (nâng cao tính linh hoạt và sự nhanh
chóng)(14, 17). Ngoài ra, với hiệu quả sử dụng tài
nguyên, tính tuần hoàn vật chất, năng suất tăng cao
với các sản phẩm thân thiện vớimôi trường, cùngmột
chi phí thấp hơn. Thêm vào đó, quy trình phát triển
sản phẩm và sản xuất cũng được thực hiện nhanh
hơn, cùng với đó là quá trình đưa ra quyết định dựa
trên nền tảng cơ sở kiến thức cũng được thực hiện
nhanh chóng, đáp ứng theo thời gian thực, với sự
công bằng (không thiên vị). Quá trình này còn cho
thấy sự phát triển trong chia sẻ, giám sát, bảo mật và
an toàn thông tin. Tất cả những điều trên sẽ không
những giúp nâng cao khả năng lợi nhuận và năng lực
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Bảng 1: Sự lựa chọn các giải pháp phản ứng/chuẩn bị cho ‘CMCN 4.0’ của các quốc gia

Phản ứng
Quốc gia

(1) Có chiến
lược/ sáng
kiến/ chính
sách/ chương
trình cụ thể

(2) Có sự tham
gia của các doanh
nghiệp, đại học,
hiệp hội, và các
thành phần trong
xã hội

(3) Có
cơ quan
chuyên
trách hỗ
trợ

(4) Có sự
chuẩn bị
nguồn lực
tài chính sẵn
sàng, cụ thể

(5) Có sự
tập trung
vào lợi
thế quốc
gia

(6) Có
doanh
nghiệp
khởi
nghiệp kĩ
thuật số

Đức X X X X X X

Pháp X - X X X

Anh X X X X X X

Đan Mạch X - - - X X

Iceland - X - - X -

Hoa Kỳ X X X X X -

Úc X X X X - -

Trung Quốc X - - - X -

Hàn Quốc X - - X - X

Nhật Bản X - - - - -

Singapore X - - X X -

Malaysia - - - X - -

Indonesia - - - - - -

Nam Phi - - - - - -

Bangladesh - - - - - -

Nguồn: Các tác giả

cạnh tranh của doanh nghiệp/quốc gia trong lĩnh vực
riêng, mà còn tăng thêm khả năng cạnh tranh của
doanh nghiệp/quốc gia đó với các khu vực/lĩnh vực
ngoài/khác.
Đặc biệt, đối với các quốc gia đang phát triển, nền
‘Công nghiệp 4.0’ được tin là sẽ giúp tăng thông lượng
(doanh nghiệp ứng dụng thành tựu ‘Công nghiệp 4.0’
có thể không chỉ tăng sản lượng mà còn tăng thông
lượng do tăng độ chính xác và năng suất, cũng như
giảm lỗi và chi phí)4. Ngoài ra, ‘CMCN 4.0’ còn giúp
hình thành nhiều ngành nghề mới và tạo/tăng việc
làm. Theo đó, sản lượng và thông lượng tăng sẽ đưa
doanh nghiệp/quốc gia vào vị thế tài chính tốt hơn.
Gia tăng sản xuất sẽ giúp đảm bảo việc làm cho xã hội
(dù nhân công thuộc nhóm trình độ cao hay thấp).
Môi trường ‘CMCN 4.0’ còn giúp thúc đẩy sự tham
dự của mọi thành phần trong một quốc gia, từ đó
đóng góp cho nền kinh tế của quốc gia đó. Ở khía
cạnh doanh nghiệp và quốc gia, khả năng tiếp cận
với nhiều thị trường khác nhau và thị trường toàn cầu
cũng được nâng cao 17. Trong nước, người dân sẽ dễ
dàng tiếp cận hơn với các dịch vụ công (giáo dục, y tế,
dịch vụ địa phương…), nâng cao chất lượng và hiệu

quả cuộc sống của mình với thành phố/tòa nhà/nhà
máy thôngminh, kiểm soát khoảng cách, dễ dàng truy
cập thông tin cá nhân, và thụ hưởng được nhiều sản
phẩm tùy chỉnh hơn4. Cuối cùng, ‘Công nghiệp 4.0’
còn tạo ra một thế giới phi tập trung, nơi các cá nhân
có thể sẽ có nhiều quyền lực hơn để tác động đến các
sự kiện quan trọng với sự có mặt của internet, điện
thoại thông minh, và các phương tiện truyền thông
xã hội26.

Thách thức và rào cản
Đầu tiên, khả năng mở rộng là một thách thức lớn
trong môi trường ‘Công nghiệp 4.0’; vấn đề này sẽ
phát sinh khi ngày càng nhiều đối tượng vật lý được
kết nối với mạng lưới sản xuất. Khi các mạng lưới sản
xuất có thể xử lý cùng lúc nhiều loại dữ liệu và thông
tin giao dịch khối lượng lớn với tốc độ cao, nhiều vấn
đề sẽ phát sinh theo cấp số nhân27. Do đó, khoa học
dữ liệu và phân tích dữ liệu sẽ đóng vai trò rất quan
trọng trong bối cảnh này28. Tương tự, với số lượng
lớn nhiều thứ được kết nối với internet, một lượng
lớn dữ liệu thời gian thực sẽ được tự động tạo ra từ
những thứ được kết nối đó29. Internet vạn vật được
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cho là mạng lưới không đồng nhất rất phức tạp, bao
gồm sự kết nối giữa nhiều loại mạng khác nhau thông
qua các công nghệ truyền thông khác nhau30. Do đó,
việc cho phép dữ liệu được thu thập bởi một số lượng
lớn các thiết bị và xử lý một cách hiệu quả và trơn tru
trong hệ thống internet vạn vật là một nhiệm vụ đầy
thách thức. Nói cách khác, việc quản lý những thứ
được kết nối nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp
tác giữa các thực thể khác nhau trong một nền tảng
chung là một trở ngại quan trọng cần được giải quyết.
Đối với rào cản, các tiêu chuẩn truyền thông, khung
quy định, cơ sở hạ tầng, sự thiếu hụt năng lực và
nguồn lực, cũng như ưu đãi của chính phủ được đánh
giá là một số rào cản từ bên ngoài; còn rào cản bên
trong được xác định với một số vấn đề như: việc phải
tổ chức lại bộ máy nhân sự cùng các khoản đầu tư,
thiết lập và quản lý hệ thống phức tạp, quản lý và sử
dụng thông tin có lợi, an toàn và được bảo mật, sự
tùy biến sản phẩm, sự chuẩn bị và sẵn sàng của khách
hàng, sự phản kháng từ văn hóa, công nghệ sơ khai,
công nghệ lỗi thời, thiết kế lại quan hệ đối tác… 14.
Theo đó, khái niệm ‘Công nghiệp 4.0’ được ra đời ở
các nước phát triển, nơi mà các giai đoạn công nghiệp
trước đó đã trưởng thành và có thể chỉ còn là vấn đề
của sự phổ biến và áp dụng công nghệ13. Theo nghĩa
này, các quốc gia đang phát triển có thể phải đối mặt
với một khoảng cách quan trọng trong việc áp dụng
‘Công nghiệp 4.0’ do mức độ trưởng thành ở các giai
đoạn công nghiệp trước đó còn thấp31. Ngoài ra, theo
nhiều học giả, các nước đang phát triển có thể có nhận
thức khác về giá trị từ công nghệ dựa trên những nhu
cầu thực tế khác nhau của họ so với các nước phát
triển31,32; và do khái niệm về cuộc CMCN này còn
tương đối mới, nên sự nhận thức của các quốc gia
đang phát triển nói chung về các tác động và đóng góp
thật sự của những công nghệ liên quan còn chưa đầy
đủ và có phần không chắc chắn31.
Ngoài ra, một số thách thức về cơ cấu cũng có thể
được xem là rào cản đối với sự hình thành ‘Công
nghiệp 4.0’ mà các nền kinh tế mới nổi có thể phải
đối mặt, ví dụ như tốc độ tăng trưởng của nền kinh
tế, lực lượng lao động chi phí thấp, mức độ đầu tư
vào tự động hóa, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển,
cũng như chất lượng của các cơ sở giáo dục và nghiên
cứu31,33,34. Nguyên nhân lớn nhất ngăn cản các nước
đang phát triển tiến tới ‘Công nghiệp 4.0’ là việc thiếu
chiến lược kĩ thuật số cùng sự khanhiếm tài nguyên và
nguồn lực để thực hiện 35. Hầu hết các doanh nghiệp,
thậm chí là các chính phủ, hiện được cho là không
có sẵn các lộ trình chiến lược hoặc các nguồn lực cần
thiết để giúp con người và tổ chức của mình sẵn sàng
cho ‘Công nghiệp 4.0’. Thêm vào đó, chi phí tài chính
cũng được cho là một yếu tố ngăn cản tiến trình này

ở các quốc gia đang phát triển; cụ thể, cơ sở hạ tầng
kĩ thuật số và giáo dục được đánh giá là sẽ tốn nhiều
chi phí, đặc biệt trong trường hợp một cuộc CMCN
trước đó bị bỏ qua 4. Thiếu cơ sở hạ tầng kĩ thuật số
là một vấn đề nghiêm trọng (ngay cả đối với các nước
phát triển), khi ‘Công nghiệp 4.0’ cần băng thông rộng
với tốc độ nhanh và đáng tin cậy. Hiện nay, ngay cả
Đức cũng đang phải vật lộn với vấn đề này đối với
các doanh nghiệp vừa và nhỏ của họ35. Chi phí tài
chính còn đến từ các vấn đề liên quan đến lực lượng
lao động, như chi phí dành cho đào tạo nhằm nâng
cao kĩ năng của nhân viên hoặc chi phí thuê nhân
viên có kĩ năng cao hơn. Do đó, việc quyết định sử
dụng chi phí như trên cần được cân nhắc và so sánh
kĩ lưỡng với lợi ích tiềm năng đạt được từ sự tự động
hóa và hợp lý hóa tổ chức một doanh nghiệp/đơn vị.
Với các quốc gia đang phát triển, lợi thế lớn nhất là lao
động chi phí thấp, không phải là các công nghệ mới
như trí tuệ nhân tạo, robot, v.v4.
Cuối cùng, liên quan đến các rào cản đã được nêu,
cơ sở hạ tầng kém hoặc không hiệu quả, đội ngũ con
người không đủ kĩ năng, cũng như hệ thống được
thiết kế hoặc triển khai và quản lý kém còn có thể dẫn
đến rủi ro vi phạm bảo mật dữ liệu22,35. Với ‘CMCN
4.0’, doanh nghiệp và quốc gia sẽ theo hướng xử lý vấn
đề và đưa ra quyết định dựa trên cơ sở phân tích dữ
liệu sắc bén và chính xác, do đó kĩ năng và sự sẵn sàng
kĩ thuật số là hai yếu tố quan trọng đòi hỏi lực lượng
lao động cũng phải có trình độ cao hơn. Ví dụ, với
Nam Phi, mức độ sẵn sàng kĩ thuật số thấp được cho
làmột rào cản lớn đối với quốc gia này trong quá trình
tiến tới ‘Công nghiệp 4.0’22.

KẾT LUẬN
Thứ nhất, tuy hầu hết các quốc gia đều đã những có
nhận thức nhất định về bối cảnh này, các nước phát
triển đã cho thấy sự sẵn sàng hơn, thông qua việc
nhanh chóng xác định trọng tâm đầu tư là những thế
mạnh riêng của quốc gia mình và một số công nghệ
liên quan cần tập trung phát triển. Công tác hoạch
định, xây dựng các chính sách, chương trình, sáng
kiến ở các nước này cho thấy có sự tham gia tích cực
của nhiều thành phần trong xã hội như các trường đại
học, các học giả, và các ngành công. Thêm vào đó, để
chuẩn bị sẵn sàng cho nền ‘Công nghiệp 4.0’, sự hỗ trợ
tài chính cụ thể và chi tiết từ chính phủ dành cho các
đối tượng liên quan cũng đóng một vai trò rất quan
trọng, đặc biệt là việc đầu tư vào đổi mới-sáng tạo và
quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp, và lĩnh vực
giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho bối cảnh này.
Khi so sánh với các quốc gia đang phát triển, đây là
những vấn đề tạo nên khoảng cách, vì hiện nay trường
hợp từ các nước đang phát triển cho thấy các quốc
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gia này trước tiên cần phát triển doanh nghiệp khởi
nghiệp kĩ thuật số, sắp xếp tài chính để triển khai các
chính sách, sáng kiến, chương trình liên quan, cũng
như đầu tư vào giáo dục, đào tạo nguồn lực lao động,
nhằm giúp quốc gia sẵn sàng cho tiến trình này.
Thứ hai, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều nhìn
nhận về lợi ích ‘CMCN 4.0’ sẽ mang lại sau quá trình
chuyển đổi thành công, đặc biệt là đối với các quốc gia
đang phát triển thì việc tăng sản lượng và tăng thông
lượng sẽ giúp cả doanh nghiệp và quốc gia tăng vị thế
tài chính của mình trên toàn cầu. Cuối cùng, đối với
rào cản, thách thức, các vấn đề về an toàn và kiểm
soát dữ liệu (chủ quyền dữ liệu) cho thấy tầm quan
trọng của khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu, cơ
sở hạ tầng và khả năng mở rộng (hạ tầng kĩ thuật số),
cũng như giáo dục và đào tạo, vốn là những yếu tố làm
gia tăng chi phí tài chính quốc gia. Thêm vào đó, đối
với các quốc gia đang phát triển, nhận thức và định
hướng đối với ‘Công nghiệp 4.0’ và các công nghệ
liên quan còn tồn tại nhiều khác biệt. Nhìn chung,
ngoài sự khan hiếm tài nguyên và nguồn lực cần thiết,
các quốc gia đang phát triển hiện còn đang thiếu một
chiến lược kĩ thuật số rõ ràng nhằm tạo thế sẵn sàng
cho bối cảnh này.
Như vậy, về mặt lý thuyết, bài viết tranh luận rằng, sự
thiếu sẵn sàng chuyển đổi đến tiếng trình ‘CMCN 4.0’
không phải là bối cảnh chung trên thế giới, mà chỉ chủ
yếu xảy ra tại các quốc gia đang phát triển. Đối với các
quốc gia phát triển, quan trọng hơn, họ còn cho thấy
một số điểm tương đồng trong cách lựa chọn các giải
pháp nhằm giúp quốc gia mình đạt được nhiều thành
công và hiệu quả nhất khi tham gia bối cảnh này. Về
mặt thực tiễn, thông qua việc so sánh, đối chiếu bài
học thực tiễn từ các quốc gia trong vấn đề này, bài
viết đã cung cấpmột góc nhìn tổng quan và trực quan
hơn nhằm giúp Việt Nam có thêm một nguồn tham
khảo trong việc xem xét chiến lược và kế hoạch của
mình để công tác chuẩn bị cho tiến trình ‘CMCN 4.0’
được sẵn sàng và hiệu quả hơn.
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ABSTRACT
As it is stated that the fourth industrial revolution is taking place globally, this paper aims to deter-
mine relevant awareness of developed and developing countries in the world by analysing actual
responses of 15 governments in this context. In addition, the paper also highlights common views
about interests, goals, as well as barriers and challenges that nations must deal with in this process.
The findings show that: by collaborating with universities, academics, and enterprises in planning
and implementing national strategies and policies, developed countries have identified their in-
vestment focuses, which include their national advantages and several technologies that demand
improvement. Especially, the availability of specific and detailed financial resources has helped
these nations to implement effective and successful policies and initiatives. With developing coun-
tries, in addition to having limited resources and varying awareness and orientation toward the 4th
Industrial Revolution along with its relevant technologies, developing nations also show a lack of
clear digital strategy to prepare for the readiness in this context. Developing countries first and fore-
most also need to arrange sufficient financial resources to implement relevant policies, initiatives,
programs, to develop digital start-ups, as well as to invest in education and training.
Key words: 4th industrial revolution, awareness, developed countries, developing countries
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